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1.1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Phương
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	Bộ môn: Kế toán tài chính
	Mã học phần: 153091


1, Thông tin giảng viên

1.1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Phương

Chức danh: Trưởng Bộ môn. Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần tại P.204A3-CSC

Địa chỉ liên hệ: 128 Hàng Đồng, Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa.

Điện thoại: 0919.556.248. Email: nguyenthithuphuong@hdu.edu.vn
1.2. Họ và tên: Lê Thị Hồng

Chức danh: Phó trưởng Bộ môn. Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần tại P.204A3-CSC

Địa chỉ liên hệ: 8/166 Nguyễn Tĩnh, Phường Đông Hương, TP Thanh Hóa.

Điện thoại: 0916.694.586. Email: lethihongkt@hdu.edu.vn
1.3. Họ và tên: Lê Thị Mỹ Dung

Chức danh: Giảng viên. Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần tại P.204A3-CSC

Địa chỉ liên hệ: Lô A62 MBQH 08, Phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa.

Điện thoại: 0983.960.646. Email: lethimydung@hdu.edu.vn
1.4. Họ và tên: Lê Thị Diệp

Chức danh: Giảng viên. Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần tại P.204A3-CSC

Địa chỉ liên hệ: 27 Lê Chân, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa.

Điện thoại: 0987.554.660. Email: lethidiep@hdu.edu.vn
1.5. Họ và tên: Lã Thị Thu

Chức danh: Giảng viên. Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần tại P.204A3-CSC

Địa chỉ liên hệ: 31 Việt Bắc, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa.

Điện thoại: 0917.018.655. Email: lathithu@hdu.edu.vn
1.6. Họ và tên: Trần Thị Lan Hương

Chức danh: Giảng viên. Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần tại P.204A3-CSC

Địa chỉ liên hệ: 120 Trần Hưng Đạo, Phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa.

Điện thoại: 0945.828.488. Email: tranthilanhuong@hdu.edu.vn
1.7. Họ và tên: Nguyễn Thùy Linh

Chức danh: Giảng viên. Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần tại P.204 A3-CSC

Địa chỉ liên hệ: Đông Văn, Quảng Đông, TP Thanh Hóa.

Điện thoại: 0915.928.269. Email: nguyenthuylinhkt@hdu.edu.vn
1.8. Họ và tên: Đặng Lan Anh

Chức danh: Giảng viên. Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần tại P.204 A3 - CSC

Địa chỉ liên hệ: Lô G46, Khu I Bình Minh, Ph. Đông Hương, TP Thanh Hóa.

Điện thoại: 0902.847.686. Email: danglananh@hdu.edu.vn
2. Thông tin chung về học phần


Tên ngành/khoá đào tạo: Đại học, Cao đẳng ngành Kế toán doanh nghiệp

Tên học phần: Kế toán tài chính 2

Số tín chỉ: 3


Mã học phần: 153091

Học kỳ: 4


Học phần bắt buộc 




Tự chọn 


Các học phần tiên quyết: Kế toán tài chính 1

Các học phần kế tiếp: Kiểm toán; Tổ chức công tác kế toán

Các học phần tương đương, học phần thay thế (nếu có)


Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:




+ Nghe giảng lý thuyết: 
27



+ Thảo luận, bài tập:     
 36



+ Tự học:     

  
 135           

- Địa chỉ Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Kế toán tài chính; Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh ; P204A3 Cơ sở chính, Đại học Hồng Đức.

3. Nội dung học phần: 

Nội dung học phần: Học phần giới thiệu những kiến thức cơ bản về: Kế toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm; Kế toán thành phẩm - tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh; Kế toán các khoản đầu tư, kế toán nguồn vốn và lập báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ; thuyết minh báo cáo tài chính); báo cáo tài chính tổng hợp; báo cáo tài chính giữa niên độ.
Năng lực đạt được: Người học có khả năng phân loại, tập hợp các chi phí liên quan đến công tác tính giá thành sản phẩm, trang bị cho người học các phương pháp tính giá thành sản phẩm và việc vận dụng phương pháp tính giá thành giản đơn; hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến nhập - xuất kho thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm; kế toán tăng giảm các khoản đầu tư, tăng - giảm nguồn vốn và lập các báo cáo tài chính theo quy định.
4. Mục tiêu của học phần:

	Mục tiêu
	Mô tả

(học phần này người học đạt được kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng lực)
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	1
	Về kiến thức: Đạt mục tiêu M1, M3 trong CTĐT cụ thể học phần như sau:

- M1: Người học có kiến thức cơ bản và nâng cao về khái niệm  chi phí sản xuất, tính giá thành SP, các phương pháp tính giá thành phẩm;   phương pháp kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả kinh doanh, kế toán nguồn vốn; kế toán các khoản đầu tư dài hạn, dự phòng và việc vận dụng kiến thức đã học để cung cấp thông tin cho các đối tượng  bằng các báo cáo tài chính
-M3: Người học có kiến thức cơ bản về Luật kế toán (Luật kế toán năm 2015), hệ thống chuẩn mực kế toán (chuẩn mực 01,02,03,04, 14, 16, 18, 21…)
	Đạt được các kiến thức tương ứng với chuẩn đầu ra CTĐT cụ thể như sau:

Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ tương ứng chuẩn đầu ra C4,C5,C6. 

Hiểu rõ, nắm được các kiến thức cơ bản và nâng cao về kế toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, doanh thu, kết quả kinh doanh, nguồn vốn, kế toán các khoản đầu tư dài hạn, dự phòng và lập báo cáo tài chính


	2
	Về kỹ năng: Đạt được mục tiêu M6 trong CTĐT cụ thể học phần như sau

M6: Có kỹ năng giao tiếp, tư duy khoa học, hoạch định, làm việc nhóm; giải quyết, xử lý các tình huống cụ thể liên quan đến các nghiệp vụ kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành SP; kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm, kế toán nguồn vốn; các khoản đầu tư dài hạn, kế toán lập dự phòng và  lập các báo cáo tài chính. 
	Đạt được các kỹ năng tương ứng với chuẩn đầu ra CTĐT cụ thể như sau:

- Kỹ năng chung: (C9)

- Kỹ năng chuyên môn (C11,12,C13, C14, C15) Sinh viên lập được các chứng từ kế toán, sổ cái và sổ chi tiết các tài khoản, các báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. 

	3
	Về năng lực, thái độ: Đạt mục tiêu M7 trong CTĐT cụ thể đối với học phần như sau:
- Thái độ đối với nội dung học tập trên đối với các vấn đề trên lớp, hăng say trong học tập và nghiên cứu. Có tinh thần tập thể trong các hoạt động nhóm

- Có phẩm chất đạo đức tốt, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong, sáng tạo, cần cù  thái độ học tập tích cực, nghiêm túc, tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động của cá nhân trên lớp

-Thái độ với chấp hành nội quy, quy định lớp, trường, thực hiện tốt đường lối chủ trương, pháp luật Nhà nước.
	Đạt được các năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm tương ứng với các chuẩn đầu ra trong CTĐT cụ thể như sau:  (C16,C17,C18)



5. Chuẩn đầu ra học phần (Gắn với chuẩn đầu ra của ngành đào tạo đã công bố, chú trọng năng lực người học đạt được sau khi kết thúc học phần)

	TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	1
	- Người học có kiến thức cơ bản và nâng cao về khái niệm về chi phí, giá thành, phương pháp tính giá thành sản phẩm, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh về kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm, Kế toán tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả kinh doanh; Kế toán nguồn vốn; kế toán các khoản đầu tư dài hạn, lập dự phòng và lập báo cáo tài chính.
- Người học có kiến thức cơ bản về Luật kế toán (Luật kế toán năm 2015), hệ thống chuẩn mực kế toán (chuẩn mực 01,02,03,04, 14, 16, 18, 21…)

	Kiến thức
	Đạt được chuẩn đầu ra C4,C5,C6 cụ thể học phần như sau:

- C4: Hiểu được các kiến thức về khái niệm chi phí, giá thành,  phương thức bán hàng, điều kiện ghi nhận doanh thu, cách xác định kết quả kinh doanh trong các đơn vị kế toán

- C5: Vận dụng các kiến thức về kế toán các phần hành vào thực tế ghi sổ kế toán và xử lý các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến chi phí sản xuất, tính giá thành, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

- C6: Vận dụng lập các chỉ tiêu liên quan đến yếu tố sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nguồn vốn, các khoản đầu tư dài hạn để  lập  các báo cáo tài chính 

	2
	Có kỹ năng giao tiếp, tư duy khoa học, hoạch định, làm việc nhóm; giải quyết vấn đề liên quan đến kế toán giá thành, tiêu thụ sản phẩm, xác định kết quả kinh doanh,và các khoản nợ phải thu và vốn chủ sở hữu

Có khả năng phát hiện các vấn đề và xử lý các tình huống cụ thể liên quan đến các nghiệp vụ liên quan đến kế toán vốn giá thành sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, xác định kết quả kinh doanh, kế toán nguồn vốn, đầu tư tài chính, lập dự phòng và lập báo cáo tài chính.

	Về kỹ năng
	Đạt được các kỹ năng tương ứng với chuẩn đầu ra CTĐT như:C9,C11,C12,C13,C14,C15

-C9: Người học có kỹ năng lập kế hoạch, kiểm soát, quản lý thời gian để hoàn thành các bải tập, các nội dung thảo luận, các bài kiểm tra theo yêu cầu.

-C11: Người học có thể sử dụng Excel trong thực hành ghi sổ kế toán trên máy, sử dụng phần mềm kế toán thực hiện hạch toán nghiệp vụ và lập báo cáo tài chính 

-C12: Thực hiện được các hoạt động thu thập, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ chi tiết, sổ kế toán tổng hợp kế toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến giá thành, tiêu thụ, các khoản chi phí, kế toán các khoản dự phòng, kế toán nguồn vốn, xác định kết quả kinh doanh.
- C13: Thực hiện được các hoạt động lập chứng từ, luân chuyển, lưu trữ và kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán tương ứng với phần hành kế toán từ sản xuất sản phẩm, tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh, nguồn vốn theo các hình thức ghi sổ kế toán.

- C14: Lập được các báo cáo giá thành, bán hàng, doanh thu, hàng tồn kho, chi phí, nợ phải thu, vốn chủ sở hữu và các khoản đầu tư dài hạn.
- C15: Phân tích thông tin về các chỉ tiêu liên quan đến chỉ tiêu trên toàn bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

	3
	-Thái độ đối với nội dung học tập trên đối với các vấn đề trên lớp, hăng say trong học tập và nghiên cứu. Có tinh thần tập thể trong các hoạt động nhóm

- Có phẩm chất đạo đức tốt, tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động của cá nhân trên lớp

-Thái độ với chấp hành nội quy, quy định lớp, trường và pháp luật Nhà nước


	Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm


	Có thái độ C16, C17,C18 tương ứng với chuẩn đầu ra CTĐT như:
- C16: Tuân thủ luật pháp, các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán - kiểm toán.

- C17: Có năng lực tự lập, sáng tạo và dẫn dắt về chuyên môn, phát huy được trí tuệ tập thể
- C18: Có phẩm chất đạo đức tốt; tự chịu trách nhiệm trước những hành vi và quyết định của mình trong công việc


 6. Nội dung chi tiết của học phần 

Chương 1 

 Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

1.1 Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm 

1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm

1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm

1.1.3 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm

1.2 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

1.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.3 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

1.3.1 Kế toán chi tiết chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

1.3.2 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

1.3.2.1 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên

1.3.2.2 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Chương 2

 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

2.1. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

2.2. Kế toán thành phẩm, hàng hóa

2.2.1. Khái niệm thành phẩm, hàng hóa

2.2.2. Đánh giá thành phẩm, hàng hóa

2.2.3. Kế toán chi tiết thành phẩm, hàng hóa

2.2.4. Kế toán tổng hợp nhập kho thành phẩm, hàng hóa

2.3. Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa

2.3.1. Chứng từ sử dụng

2.3.2. Tài khoản sử dụng

2.3.3. Nội dung kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa

2.4. Kế toán chiết khấu thanh toán và các khoản giảm trừ doanh thu

2.4.1. Kế toán chiết khấu thanh toán

2.4.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

2.5. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

2.5.1. Kế toán chi phí bán hàng

2.5.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.6. Kế toán chi phí tài chính và doanh thu tài chính

2.6.1. Kế toán chi phí tài chính

2.6.2. Kế toán doanh thu tài chính

2.7. Kế toán chi phí khác và thu nhập khác

2.7.1. Kế toán chi phí khác

2.7.2. Kế toán thu nhập khác

2.8. Kế toán xác định và phân phối kết quả hoạt động kinh doanh

2.8.1. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

2.8.2. Kế toán phân phối kết quả hoạt động kinh doanh

Chương 3

 Kế toán các khoản nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu

3.1 Kế toán các khoản nợ phải trả

3.1.1 Nguyên tắc kế toán nợ phải trả 

3.1.2 Kế toán phải trả cho người bán

3.1.3 Kế toán thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước



3.1.4 Kế toán các khoản phải trả người lao động
3.1.5 Kế toán chi phí phải trả

3.1.6 Kế toán phải trả nội bộ

3.1.7 Kế toán phải trả, phải nộp khác

3.1.8 Kế toán vay và nợ thuê tài chính

3.1.9 Kế toán trái phiếu phát hành

3.1.10 Kế toán nhận ký quỹ ký cược

3.1.11 Kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả

3.1.12 Công bố và trình bày các khoản Nợ phải trả trên báo cáo tài chính

3.2 Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

3.2.1 Kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu 

3.2.2 Kế toán Chênh lệch tỷ giá hối đoái

3.2.3Kế toán Chênh lệch đánh giá lại tài sản trong doanh nghiệp

3.2.4 Kế toán Quỹ đầu tư và phát triển trong doanh nghiệp

3.2.5 Kế toán Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

3.2.6 Kế toán các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp

3.2.7 Kế toán Cổ phiếu quỹ trong doanh nghiệp

3.2.8 Kế toán Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong doanh nghiệp

3.2.9 Kế toán Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ trong doanh nghiệp

3.2.10 Công bố và trình bày Nguồn vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính

Chương 4
Kế toán các khoản đầu tư
4.1. Các khoản đầu tư 

4.2. Kế toán các khoản đầu tư 

4.2.1. Kế toán chứng khoán kinh doanh

4.2.2. Kế toán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

4.2.3. Kế toán bất động sản đầu tư

4.2.4. Kế toán đầu tư vào công ty con

4.2.5. Kế toán đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

4.2.6. Kế toán đầu tư khác

Chương 5

 Báo cáo tài chính
5.1. Ý nghĩa và yêu cầu của báo cáo tài chính

5.1.1. Thông tin kế toán tài chính

5.1.2. Mục đích, tác dụng của báo cáo tài chính

5.1.3. Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính

5.1.4. Những nguyên tắc cơ bản lập báo cáo tài chính

5.1.5. Trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính

5.1.6. Kỳ lập báo cáo tài chính

5.1.7. Thời hạn nộp báo cáo tài chính

5.2. Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp

5.3. Bảng cân đối kế toán

5.3.1. Khái niệm và bản chất (đặc điểm) của bảng cân đối kế toán

5.3.2. Nội dung và kết cầu của bảng cân đối kế toán

5.4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

5.4.1. Tác dụng của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

5.4.2. Nội dung và kết cấu của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

5.4.3. Cơ sở số liệu và phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

5.5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

5.5.1. Tác dụng của báo cáo lưu chuyển tiền tệ

5.5.2. Nội dung và kết cấu của báo cáo lưu chuyển tiền tệ

5.5.3. Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

5.6. Thuyết minh báo cáo tài chính

5.6.1. Tác dụng của thuyết minh báo cáo tài chính

5.6.2. Nội dung và kết cấu của thuyết minh báo cáo tài chính

5.6.3. Cơ sở số liệu và phương pháp lập thuyết minh báo cáo tài chính

7. Học liệu:

7.1. Bắt buộc:

1. GS.TS.NGND Ngô Thế Chi và PGS.TS. Trương Thị Thủy, Giáo trình Kế toán tài chính, NXB Tài chính, 2013.
2. TS. Lê Thị Hồng, TS. Lê Thị Minh Huệ, Th.S Lê Thị Diệp, Câu hỏi và bài tập kế toán tài chính, NXB Tài chính, 2019.
7.2. Tài liệu tham khảo:

1. Bộ tài chính, Chế độ kế toán doanh nghiệp Q1 - Hệ thống tài khoản kế toán (Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC và thông tư số 202/2014/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, NXB Tài chính, 2015.
2. Bộ tài chính, Chế độ kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán (Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC và thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính, NXB Lao Động, 2015.
8. Hình thức tổ chức dạy học

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	
	Tổng

	
	Lý thuyết
	Xemina
	Làm việc nhóm
	Bài tập
	Thực hành
	Tự học, tự N/C
	Tư vấn của GV
	KT - ĐG
	

	Nội dung 1: Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
	3
	-
	1
	4
	3
	27
	
	
	11

	Nội dung 2: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
	6
	-
	1
	3
	2
	27
	
	1
	13

	Nội dung 3: Kế toán các khoản nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu
	6
	-
	1
	6
	2
	27
	
	
	15

	Nội dung 4: Kế toán các khoản đầu tư
	6
	-
	1
	3
	0
	27
	
	1
	11

	Nội dung 5: Báo cáo tài chính
	6
	-
	1
	4
	2
	27
	
	
	13

	Tổng
	27
	-
	5
	20
	9
	135
	
	2
	63


9. Chính sách đối với học phần

9.1 Cơ sở pháp lý


- Quyết định số 43/2007 QĐ-BGDĐT  ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo (Quy chế đào tạo hệ ĐH- CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ)


- Quyế tđịnh số 801/ QĐ-ĐHHĐ ngày3/9//2008 của Hiệu tr​ưởng tr​ường ĐHHĐ ban hành quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.


- Hư​ớng dẫn số 150/HD- ĐHHĐ về “Xây dựng và thực hiện quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phù hợp với ph​ương thức đào tạo theo học chế tín chỉ” ngày 11/6/2008.


- Căn cứ QĐ số 235/QĐ-ĐHHĐ ngày 17/9/2008 của hiệu trư​ởng tr​ường ĐHHĐ về tổ chức thi, chấm thi học phần.

9.2.Yêu  cầu và cách thức đánh giá

Sinh viên phải có đủ các điều kiện sau mới được dự thi cuối kỳ và được đánh giá kết quả môn học:

- Sinh viên cần có đủ tài liệu (ít nhất phải có tài liệu bắt buộc) và đề cương chi tiết học phần để học tập, nghiên cứu.

+ Mức độ chuyên cần: Sinh viên phải tham gia học tối thiểu 80% số tiết học trên lớp.

+ Thái độ học tập: Sinh viên phải tích cực tự học, tự nghiên cứu, làm các bài tập đầy đủ và nộp đúng hạn theo yêu cầu của giáo viên; tích cực tham gia thảo luận nhóm, tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài trên lớp.

- Điểm thường xuyên: Phải có 4 con điểm thường xuyên và 1 con điểm kiểm tra giữa kỳ.

- Điểm thi kết thúc học phần: Bắt buộc sinh viên phải tham gia dự thi khi đã có đủ điều kiện dự thi.

10. Phương pháp, hình thức KT – ĐG kết quả học tập học phần

	Hình thức kiểm tra, đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	10.1. Kiểm tra, Đánh giá thường xuyên:    4 con điểm; Trọng số 30%

	Chuyên cần học tập, tích cực phát biểu ý kiến 1 con điểm; Trọng số   5%
	+ Tham gia: Tham gia phát biểu ý kiến: 10 điểm

+ Tham gia 90%: 8 Điểm

+ Tham gia 80%: 6 điểm

+ Tham gia < 80%: 4 điểm
	Mục tiêu: đạt mục tiêu về thái độ và năng lực (M7- Chương trình đào taọ)


	Đạt được năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm (C16,C17,C18)

	Kiểm tra, đánh giá từng tuần các bài kiểm tra (01 con điểm): 15 phút - 30 phút


	Căn cứ vào thang điểm bài kiểm tra.
	Mục tiêu về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về các chủ đề như kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh, kế toán ngồn vốn, kế toán ngồn vốn, các khoản đầu tư, báo cáo tài chính (M1). Các kiến thức về luật và chuẩn mực kế toán chế độ kế toán (M3). Kỹ năng lập kế hoạch, điều phối phân bổ thời gian hoàn thành (M6).
	-Đạt được chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên môn C4,C5,C6.

- Kỹ năng chung: C7,C8,C9.

- Kỹ năng chuyên môn: C11, C12,C13,C14,C15



	Thảo luận: (01 con điểm)


	Các nhóm thực hiện thảo luận theo các chủ đề và đánh giá mức độ tham gia các thành viên trong nhóm và chất lượng bài thảo luận nhóm trên cơ sở mẫu báo cáo kết quả nghiên cứu biểu 01.

	Mục tiêu về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về các chủ đề như  kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phảm, kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh, kế toán ngồn vốn kế toán ngồn vốn, các khoản đầu tư, báo cáo tài chính (M1). Các kiến thức về luật và chuẩn mực kế toán chế độ kế toán (M3). Các kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể (M6).

	-Đạt được chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên môn C4,C5,C6.

- Kỹ năng chung: C7,C8,C9.

- Kỹ năng chuyên môn: C11



	Kiểm tra các kiến thức đã học, kiểm tra miệng (Bài cũ) (01 con điểm)
	Sinh viên nắm và nhớ nội dung bài cũ 8 điểm, trả lời các câu hỏi về các tình huống vận dụng nội dung cũ 2 điểm.


	-Đạt mục tiêu về thái độ và năng lực (M7- Chương trình đào taọ)

-Mục tiêu về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về các chủ đề như kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phảm, kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh, kế toán ngồn vốn, các khoản đầu tư, báo cáo tài chính (M1). Các kiến thức về luật và chuẩn mực kế toán chế độ kế toán (M3).
	- Đạt được năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm (C16,C17,C18

- Kỹ năng chung (C7)

- Kỹ năng chuyên môn:C11, C12,C13,C14,C15

	10.2. Kiểm tra – Đánh giá giữa kỳ:( 01 bài: 50 phút)   
Trọngsố
20%

	Kiểm tra viết thời gian 50 phút (khoảng giữa thời gian môn học)
	Căn cứ vào thang điểm bài kiểm tra.
	Mục tiêu về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về kế toán chi phí sản xuất tính Zsp, kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh (M1). Các kiến thức về luật và chuẩn mực kế toán chế độ kế toán (M3). Kỹ năng lập kế hoạch, điều phối phân bổ thời gian hoàn thành (M6).
	-Đạt được chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên môn C4,C5,C6.

- Kỹ năng chung: C7,C8,C9.

- Kỹ năng chuyên môn:C11, C12,C13,C14,C15



	10.3. Thi  –Đánh giá cuối kỳ:(Lịch thi)            
Trọng số        50%

	Hình thức thi: Tự luận (thời gian 120 phút) theo lịch thi của Nhà trường hoặc bài tập lớn 
	-Thi cuối kỳ: Căn cứ vào thang điểm bài thi trong ngân hàng câu hỏi

- Bài tập lớn: Căn cứ theo yêu cầu của giảng viên trên cơ sở mẫu báo cáo kết quả nghiên cứu biểu 01
	Mục tiêu về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ như: kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phảm, kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh, kế toán ngồn vốn, các khoản đầu tư, báo cáo tài chính (M1). Các kiến thức về luật và chuẩn mực kế toán chế độ kế toán (M3). Kỹ năng lập kế hoạch, điều phối phân bổ thời gian hoàn thành (M6).
	-Đạt được chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên môn C4,C5,C6.

- Kỹ năng chung: C7,C8,C9.

- Kỹ năng chuyên môn:C11, C12,C13,C14,C15




11. Tiêu chí đánh giá khác học phần

a) Bài tập cá nhân/ tuần: 


- Sinh viên phải làm đầy đủ bài tập cá nhân theo yêu cầu của giáo viên, chuẩn bị trước các câu hỏi, đọc các tài liệu hướng dẫn học tập theo yêu cầu của giáo viên trước khi lên lớp, thảo luận


- Bài tập cá nhân yêu cầu không lớn nhưng phải trọn vẹn. 


- Các tiêu chí đánh giá loại bài tập này gồm:


+ Về nội dung: Sinh viên phải xác định được vấn đề, nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý, thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp, hạch toán. Bài viết được thể hiện rõ ràng đã sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn.


   + Về hình thức: Bài trình bày rõ ràng các nội dung hạch toán trên giấy A4

   b) Bài tập nhóm/ Thảo luận/ tháng:


- Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi học thực hành, phải đem theo sổ sách để ghi chép. Chấp hành nội quy quy định của tập thể, làm đầy đủ các bài tập, các vấn đề học tập theo yêu cầu của giáo viên.


- Mỗi nhóm tổng hợp thành một văn bản báo cáo kết quả hoàn chỉnh có danh sách đính kèm và có phần tự đánh giá.

 c/ Yêu cầu khác đối với sinh viên


- Phải nghiên cứu trước các nội dung giảng viên sẽ trình bày trên lớp.


- Chuẩn bị nội dung thảo luận và làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của giảng viên.               


- Có thái độ nghiêm túc trong học tập: tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài học và trong các hoạt động nhóm.


- Chuẩn bị đầy đủ, có chất lượng nội dung tự học, tự nghiên cứu theo yêu cầu của đề cương chi tiết môn học.

Biểu số 01

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC         

KHOA: KT – QTKD
BÁO CÁO KẾT QUẢ THẢO LUẬN NHÓM TUẦN….
Nội dung thảo luận: ..................................................................................

1. Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công.

	STT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ được phân công
	Ghichú
	Điểm thành viên nhóm đánh giá

	1
	
	
	Nhóm trưởng
	

	2
	
	
	Thư kí
	

	3
	
	
	
	


2. Quá trình làm việc của nhóm (miêu tả các buổi làm việc, có thể có biên bản kèm theo, lịch trình tìm hiểu học tập, thực tế).

3. Tổng hợp kết quả làm việc của nhóm: Các nội dung tiến hành, kết quả thu nhận được

4. Kiến nghị, đề xuất (nếu có).

 c. Bài tập lớn/ học kỳ:Tuỳ điều kiện thời gian, khả năng của sinh viên mà giáo viên ra bài tập lớn cho sinh viên thực hiện. Khi được giao phải hoàn thành đúng tiến độ, có kết quả tốt, tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học.

- Đặt vấn đề, xác định đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu hợp lý và lô gíc.

- Có bằng chứng về năng lực tư duy, kĩ năng phân tích tổng hợp, đánh giá trong việc giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu.

- Có bằng chứng về việc sử dụng các tư liệu, phương pháp, giải pháp do giáo viên hướng dẫn.,  

- Bố cục hợp lý, ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn phù hợp, trình bày đẹp, đúng quy cách của một văn bản khoa học.

Biểu điểm trên cơ sở đạt 4 tiêu chí trên:

	Điểm
	Tiêuchí
	Ghichú

	9 – 10
	Đạt cả 4 tiêu chí
	

	7 - 8,5
	- Đạt 2 tiêu chí đầu.

- Tiêu chí 3 có sử dụng các tài liệu, song chưa đầy đủ, chưa có bình luận.

- Tiêu chí 4 còn mắc vài lỗi nhỏ.
	

	5 - 6,5
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2 chưa thể hiện rõ tư duy phê phán, các kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn hạn chế.

- Tiêu chí 3, 4 còn mắc lỗi.
	

	Dưới 5
	Không đạt cả 4 tiêu chí. 
	


12. Các yêu cầu khác của giảng viên.


Yêu cầu sinh viên :

 - Nghiên cứu trước các nội dung giảng viên sẽ trình bày trên lớp.

- Chuẩn bị nội dung tự học tự nghiên cứu, thảo luận, xêmina, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của giảng viên.

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập: Tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài học và trong các hoạt động nhóm.

- Đi học đúng giờ, không sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính trong giờ học lý thuyết, được phép dụng để search tài liệu hoặc làm việc nhóm trong giờ thảo luận.
          





Thanh Hóa,  Ngày17  Tháng 08  Năm 2020

Khoa KT-QTKD

 Bộ môn kế toán tài chính 

Giảng viên biên soạn

Trần Thị Thu Hường                         Lê Thị Hồng                         Lê Thị Mỹ Dung



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC


KHOA KINH TẾ – QUẢN TRỊ KINH DOANH
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT


KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2


DÙNG CHO BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGÀNH KẾ TOÁN


MÃ HỌC PHẦN: 153091 – 03 tín chỉ





(Dùng cho Chương trình đào tạo Đại học ngành Kế toán năm 2019 - Ban hành kèm theo Quyết định số 1350/QĐ – ĐHHĐ Về việc phê duyệt, ban hành chương trình đào tạo chỉnh sửa, bổ sung, xây dựng mới thuộc Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, ngày 27/8/2019 của Trường đại học Hồng Đức)
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